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Bài 1:  

Viết số Đọc số 

21 370 ………………………………………………………………….. 

…. Hai mươi nghìn bảy trăm linh năm 

50 024 ………………………………………………………………….. 

…… Mười chin nghìn chín trăm linh chín 

 

Bài 2: Viết các số gồm: 

a. 4 chục nghìn 6 chục và 0 đơn vị. .............................. 

b. 5 chục nghìn 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị ....................... 

c. 6 chục nghìn và 5 đơn vị  ....................... 

d. a trăm b chục và c đơn vị           ..................... 

 (a, b, c là chữ số, a khác 0) 

Bài 3: Viết các số sau dưới dạng tổng của các trăm, chục và đơn vị: 356, 1899, 365, abc  (a, b, 

c là các chữ số, a khác 0) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)8 76 = 800 + 70 + … 

  =  100 x 8 + 10 x … + 6. 

b) 954 = 100 x … + 10 x … + 4. 

 c) abc  = 100 x a + 10 x b + …. 

  = a00 + … 

 Bài 5: Cho các chữ số 0, 1, 2 và 5 

a. Viết số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên....................................... 

b. Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.................................... 

Bài 6: Viết số nhỏ nhất  trong từng trường hợp sau: 

a) Số đó có hai chữ số............................................... 

b) Số đó có ba chữ số................................................. 

c) Số đó gồm ba chữ số lẻ khác nhau........................ 

d) Số đó gồm ba chữ số chẵn khác nhau.................... 

    
Bài 7: Viết tất cả các số có các chữ số giống nhau trong từng trường hợp sau: 

a) Số đó có hai chữ số..................... 

b) Số đó có ba chữ số...................... 

c) Số đó có hai chữ số và lớn hơn 25..................... 

d) Số đó có ba chữ số và bé hơn 521....................... 

Bài 8. Tìm số lớn nhất có 3 chữ số biết rằng số đó có tổng các chữ số bằng 13. 

.......................................................................................................................................................... 

Bài 9: Tìm số bé nhất có 3 chữ số biết rằng số đó có tổng các chữ số bằng 12 
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.......................................................................................................................................................... 

Bài 10: Với 3 chữ số: 3, 5, 7. 

a. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

b. Hãy sắp xếp các số viết được theo thứ tự từ bé đến lớn. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

    

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Tn Tn Tn Thành Longhành Longhành Longhành Long 


